
1 S17-004 000001 101 Lê Duy An Nam 08/10/1993 Bình Thuận CNTT

2 S17-025 000002 101 Dương Minh Chiến Nam 04/12/1993 BR-VT CNTT

ĐH CNTT 

73đ

15-16/10/2016

miễn AV

3 S17-032 000003 101 Trương Thanh Chính Nam 29/7/1984 Lâm Đồng CNTT

4 S17-001 000004 101 Trần Minh Đang Nam 11/9/1991 Cà Mau CNTT

5 S17-024 000005 101 Nguyễn Giang Đảo Nam 05/11/1990 Sông Bé KHMT
TOEIC 455

03/02/2017
miễn AV

6 S17-027 000006 101 Ngô Hiển Đạt Nam 30/11/1992 Vĩnh Long CNTT
miễn Toán, 

Tin

7 S17-013 000007 101 Nguyễn Văn Đức Nam 11/01/1992 Quảng Ngãi CNTT
TOEIC 505

22/9/2016
miễn AV

8 S17-022 000008 101 Nguyễn Xuân Đức Nam 22/11/1985 Lâm Đồng CNTT

9 S17-009 000009 101 Nguyễn Tấn Duy Nam 22/6/1985 Ninh Thuận CNTT

10 S17-003 000010 101 Lê Ngọc Hiếu Nam 16/12/1984 TPHCM KHMT

CN AV

ĐH 

KHXHNV

29/01/2016

miễn AV

11 S17-016 000011 101 Nguyễn Đặng Hiếu Nam 18/02/1994 Bến Tre CNTT

12 S17-012 000012 101 Lê Minh Hoàng Nam 21/4/1988 DakLak CNTT

13 S17-035 000013 101 Nguyễn Hoàng Nam 02/7/1994 TPHCM KHMT
TOEIC 560

21/10/2016
miễn AV

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN (TPHCM)

Đào tạo Thạc sĩ CNTT khóa 12-đợt 1 năm 2017

Ngày thi tuyển 20-21/5/2017

TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ
Lý do miễn 

AV
GHI CHÚTÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

Ngành 

ĐKDT
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14 S17-010 000014 101 Trần Văn Hùng Nam 26/10/1990 Khánh Hoà CNTT

15 S17-026 000015 101 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 10/01/1989 Đồng Nai CNTT

16 S17-028 000016 101 Trần Thanh Huy Nam 19/01/1994 Bình Định CNTT
TOEIC 785

17/3/2017

miễn Toán, 

Tin

miễn AV

17 S17-023 000017 101 Lê Trí Khương Nam 08/01/1994 TPHCM CNTT

18 S17-011 000018 102 Bùi Thị Thiên Kim Nữ 13/10/1982 TPHCM CNTT

CN AV 

ĐH Ngoại ngữ-

Tin học 

TPHCM

05/5/2014

miễn AV

19 S17-019 000019 102 Huỳnh Lê Nhật Linh Nam 31/10/1984 TPHCM KHMT

ĐH CNTT 

72đ

15-16/10/2016

miễn AV

20 S17-033 000020 102
Nguyễn Đình 

Hoàng 
Long Nam 13/8/1992 Khánh Hoà KHMT

TOEIC 895

04/4/2016
miễn AV

21 S17-034 000021 102 Dương Phi Long Nam 25/12/1989 TPHCM CNTT

22 S17-029 000022 102 Lê Duy Minh Nam 07/02/1994 TPHCM CNTT
TOEIC 805

12/3/2017

miễn Toán, 

Tin

miễn AV

23 S17-018 000023 102 Danh Nhu Nam 09/9/1989 Kiên Giang CNTT
TOEIC 465

09/4/2017
miễn AV

24 S17-007 000024 102 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 01/9/1986 Đồng Tháp KHMT

ĐH CNTT 

70đ

14-15/5/2016

miễn AV

25 S17-030 000025 102 Trần Nguyên Phúc Nam 08/01/1993 Đồng Nai KHMT
TOEIC 540

17/3/2017

miễn Toán, 

Tin

miễn AV

26 S17-006 000026 102 Nguyễn Công Quang Nam 02/6/1984 Tây Ninh CNTT

B1, ĐH Sư 

phạm TPHCM

24/01/2017

miễn AV

27 S17-015 000027 102 Trần Nguyễn Như Quỳnh Nữ 20/9/1988 Bến Tre CNTT
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Lý do miễn 
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28 S17-020 000028 102 Tôn Nữ Thị Sáu Nữ 31/12/1978 Huế CNTT

29 S17-017 000029 102 Trần Thanh Sơn Nam 16/7/1985 TPHCM CNTT

CN AV

ĐH Công 

nghệ TPHCM

31/5/2014

miễn AV

30 S17-014 000030 102 Nguyễn Minh Tâm Nam 25/01/1983 Cà Mau CNTT

31 S17-021 000031 102 Vũ Đức Tâm Nam 29/5/1988 Kiên Giang CNTT

32 S17-031 000032 102 Tống Duy Tân Nam 22/11/1994 Đồng Nai CNTT
TOEIC 605

30/7/2016

miễn Toán, 

Tin

miễn AV

33 S17-008 000033 102 Bùi Mạnh Toàn Nam 08/02/1994 Bình Thuận KHMT
TOEIC 460

17/4/2017
miễn AV

34 S17-005 000034 102 Tạ Xuân Trường Nam 26/3/1988 Thái Bình CNTT

35 S17-002 000035 102 Tạ Văn Tuyển Nam 29/3/1991 Bắc Ninh KHMT
ĐHCNTT 62đ

15-16/10/2016
miễn AV

Người lập bảng Tp. HCM, ngày   15   tháng   5   năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đỗ Thị Tuyết Minh

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tú Anh

(đã ký)(đã ký)
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